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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 2.794 VNĐ/kg, tăng 454 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 40.613 VNĐ/kg, giảm 5.175 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 38.255 VNĐ/kg, giảm 895 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 16.097 VNĐ/kg, tăng 77 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 25.107 VNĐ/kg, tăng 150 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 56.825 VNĐ/kg, giảm 19 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 20/06-26/06/2024: 1 CNY= 3.342,66 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá chuối, gừng, xoài giảm; 

giá cải thảo, lê, tỏi tăng so 

với tuần trước; 

❖ Trung Quốc và Malaysia đã 

ký nghị định thư xuất khẩu 

sầu riêng tươi sang Trung 

Quốc; 

❖ Hàn Quốc gia hạn thời gian 

miễn thuế đối với 10 loại trái 

cây nhập khẩu do giá trong 

nước tiếp tục tăng; 

❖ Nhật Bản chấp thuận nhập 

khẩu tất cả các giống thanh 

long từ Đài Loan; 

❖ Thái Lan tổ chức lễ hội sầu 

riêng, tăng cường giao 

thương với Trung Quốc; 

❖ Ủy ban Công nghiệp Nho 

Ohio triển khai Chương trình 

Hỗ trợ mở rộng vườn nho; 

❖ Ấn Độ chuẩn bị nhập khẩu 

bơ từ Brazil; 

❖ Nam Phi cho phép nhập 

khẩu xoài Ấn Độ. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Ngày 20/6, Trung Quốc và Malaysia đã ký Nghị 

định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sầu 

riêng tươi Malaysia xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 

90.000 container sầu riêng, trong đó khoảng 

60.000 container đến từ Thái Lan và 20.000 

container từ Việt Nam. Các nước khác như 

Malaysia, Philippines chỉ chiếm 10% thị trường 

sầu riêng Trung Quốc. [2]  

Hàn Quốc 

Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ gia hạn thời 

gian miễn thuế đối với 10 loại trái cây nhập khẩu 

(chuối, dứa, xoài, bưởi, kiwi, bơ, măng cụt, anh 

đào, sầu riêng và cam quýt) đến hết 30/9/2024.  

Ban đầu, thời gian miễn thuế đối với các loại trái 

cây nêu trên kéo dài đến cuối tháng 6, nhưng để 

đối phó với giá lương thực tăng cao và lạm phát, 

Bộ Tài chính tuyên bố sẽ gia hạn chính sách. [3]  

Nhật Bản 

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật 

Bản đã chấp thuận nhập khẩu tất cả các giống 

thanh long từ Đài Loan. Việc phê duyệt được thực 

hiện theo yêu cầu vào năm 2016 do Đài Loan tăng 

cường trồng các giống màu đỏ và tím. Hiện loại 

trái cây này sẽ cần được xử lý kiểm dịch trước khi 

được bán ra thị trường Nhật Bản. [4]  

Thái Lan 

Lễ hội sầu riêng Thái Lan được tổ chức tại tỉnh 

Chumphon nhằm quảng bá sầu riêng Thái Lan và 

tăng cường sự hiện diện tại thị trường Trung 

Quốc. Sự kiện có sự tham dự của Tổng lãnh sự 

Trung Quốc tại Songkhla, Wu Dongmei và đại 

diện các nhà phân phối trái cây và các công ty hậu 

cần của Trung Quốc. [5] 

Hoa Kỳ 

Ủy ban Công nghiệp Nho Ohio (OGIC) đã giới 

thiệu Chương trình Hỗ trợ mở rộng vườn nho 

(VEAP) để thúc đẩy sản xuất nho ở Ohio. Mục 

đích tăng cường cung cấp nho chất lượng cao 

được trồng tại địa phương để hỗ trợ các nhà máy 

rượu vang ở Ohio, chợ nông sản và các cửa hàng 

bán lẻ.  

VEAP cung cấp hỗ trợ tài chính để trang trải chi 

phí trồng nho, với những người trồng đủ điều kiện 

có thể nộp đơn đăng ký lên tới 1.500 USD cho 

mỗi nửa mẫu Anh, giới hạn ở mức 3 mẫu Anh 

hoặc 9.000 USD. Quá trình đăng ký hiện đang mở 

cho đến ngày 29/6/2024. Các quyết định tài trợ 

cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 14/8/2024. 

[6]  

Ấn Độ 

Ấn Độ chuẩn bị nhập khẩu bơ từ Brazil nhằm giải 

quyết tình trạng giá trái cây trong nước tăng cao, 

dao động từ 100 - 2.000 Rupee/kg (khoảng 1,2 – 

24 USD/kg) tùy giống.  

Cơ quan xúc tiến xuất khẩu của Brazil, 

ApexBrasil, sẽ tổ chức một hội thảo ở Mumbai (Ấn 

Độ) vào cuối tháng 8 để giúp các bên liên quan 

của Ấn Độ làm quen với hương vị và chất lượng 

của bơ Brazil. Cho đến nay, Ấn Độ chủ yếu nhập 

khẩu bơ từ Tanzania, Australia, New Zealand, 

Peru và Hoa Kỳ. [7]  

Nam Phi 

Nam Phi đã cấp phép nhập khẩu nhiều giống xoài 

từ Ấn Độ như Alfonso, Totapuri và Kesar, sau khi 

được giám sát chặt chẽ về mặt pháp lý. Quyết 

định này nhằm mục đích đa dạng hóa các loại trái 

cây ở Nam Phi và đáp ứng nhu cầu từ cộng đồng 

người Ấn Độ ở các nước láng giềng. [8]  

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://guojiguoshu.com/article/9255  

[3]:https://guojiguoshu.com/article/9251 

[4]:https://www.tridge.com/news/japan-adds-a-
new-dragon-fruit-supplier-gwrxko 

[5]:https://www.tridge.com/news/thailand-

organizes-durian-festival-increases-dpyftm  

[6]:https://www.tridge.com/news/ohio-grape-
industries-committee-launches-vin-vhohvf 

[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/963
6615/india-set-to-import-avocados-from-brazil/ 

[8]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96

36599/south-africa-allows-indian-mango-imports/

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 28.250 VNĐ/kg, tăng 2.000 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.000 VNĐ/kg, tăng 583 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 74.500 VNĐ/kg, tăng 
2.500 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 18.333 VNĐ/kg, giảm 2.000 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 22.000 VNĐ/kg, giảm 1.500 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 21/06/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 142 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

46 xe, mặt hàng khác là 96 xe (một số doanh nghiệp chuyển hướng 

xuất khẩu sang các cửa khẩu khác ngoài địa bàn tỉnh Lạng Sơn do 

Trung Quốc đang siết chặt việc kiểm dịch với mặt hàng nông sản, trái 

cây (đặc biệt là sầu riêng). Cụ thể: (i) tồn 118 xe tại cửa khẩu Quốc tế 

Hữu Nghị, trong đó có 37 xe hoa quả; (ii) tồn 17 xe tại lối thông quan 

Tân Thanh- Pò Chài, trong đó có 09 xe hoa quả đều được chở bằng 

container lạnh; (iii) tồn 12 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt 

hàng khác; (iv) không có xe tồn tại cửa khẩu phụ Cốc Nam, cửa khẩu 

phụ Na Hình và cửa khẩu phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá thanh long ruột trắng, 

cà chua giảm; giá sầu riêng 

Ri6 (loại đẹp), xoài Cát Chu, 

dưa hấu tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 21/06/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 142 xe, trong đó 

có 46 xe chở hoa quả; 

❖ Giá trị xuất khẩu rau quả 

năm 2024 có thể vượt 7 tỷ 

USD; 

❖ Sầu riêng Việt Nam lại bị 

Trung Quốc cảnh báo vi 

phạm về kiểm dịch; 

❖ Cần Thơ xuất khẩu 2 tấn 

xoài tượng da xanh lần đầu 

tiên sang Australia và Hoa 

Kỳ; 

❖ Giá vải thiểu tăng mạnh. 
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Xuất nhập khẩu 

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, giá trị 
xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng mạnh, đạt tới 775 
triệu USD do xuất khẩu sầu riêng tăng. Lũy kế 6 
tháng đầu năm lên tới 3,5 tỉ USD, tăng trên 28% so 
với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu của ngành 
rau quả cả năm sẽ đạt và thậm chí vượt 7 tỷ USD, 
nếu không có yếu tố bất ngờ.  

Từ tháng 8/2024, Trung Quốc cũng sẽ thu hoạch 
vụ sầu riêng ở đảo Hải Nam. Tuy có nhiều hoài 
nghi về chất lượng sản phẩm của nơi này, nhưng 
đây cũng là thông tin mà chúng ta cần lưu ý. 

Ngoài ra, gần đây Trung Quốc muốn đa dạng hóa 
nguồn cung sầu riêng khi cấp phép cho sầu riêng 
tươi Malaysia và Philippines nhập khẩu chính 
ngạch vào nước này. Tuy nhiên, sản lượng của 2 
nước này hạn chế và tính mùa vụ cao nên không 
đáng lo. Vấn đề của Việt Nam là cần phải tăng 
cường quản lý chất lượng sản phẩm của mình để 
tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. 
[3]  

Sầu riêng: lại bị Trung Quốc cảnh báo 

Theo văn bản thông báo của Tổng cục Hải quan 
Trung Quốc, có 77 lô sầu riêng của Việt Nam xuất 
khẩu sang quốc gia này bị phát hiện có chứa kim 
loại nặng cadmium vượt mức cho phép.  

Các lô hàng không đạt tiêu chuẩn bị phát hiện 
được xác định có liên quan đến 33 nhà máy đóng 
gói và 40 vùng trồng. Ngoài các đơn vị bị cảnh báo, 
phía Trung Quốc cũng đã quyết định cấm nhập 
khẩu sầu riêng từ 15 nhà máy đóng gói và 18 vùng 
trồng của Việt Nam kể từ ngày 12/6/2024.  

Theo đại diện Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt 
Nam, chúng ta cần phải xác định vi phạm đến từ 
đâu, nguyên nhân ra sao để đưa ra hướng khắc 
phục được. [4]   

Cần Thơ: Xuất khẩu 2 tấn xoài tượng da xanh 
lần đầu tiên sang Australia và Hoa Kỳ 

Sáng 18/6, tại huyện Cờ Đỏ, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ phối hợp 
với UBND huyện Cờ Đỏ và Công ty TNHH Thương 
mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vina T&T tổ chức lễ 
công bố xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên 
sang thị trường Australia và Hoa Kỳ.  

Theo đó, lô xoài tượng da xanh 2 tấn được xuất 
khẩu trên cơ sở hợp đồng đã ký kết của Hợp tác 
xã nông nghiệp Lộc Hưng, huyện Cờ Đỏ và Công 
ty Vina T&T; trong đó, một tấn xoài tượng da xanh 
được cấp mã số vùng trồng xuất sang thị trường 
Australia và một tấn xoài tượng da xanh được cấp 
mã số vùng trồng xuất sang thị trường Hoa Kỳ. [5]  

 

 

Vải thiều: giá cao kỷ lục do thương nhân Trung 
Quốc mua gom 

Tại một số điểm cân ở xã Hồng Giang (huyện Lục 
Ngạn, Bắc Giang), giống vải thiều Thanh Hà và vải 
chính vụ được thu mua với giá từ 65.000 - 85.000 
VND/kg tùy loại. Theo các điểm cân, thông thường, 
khi vào chính vụ, giá vải thiều sẽ hạ nhiệt do nguồn 
cung dồi dào. Năm nay thì ngược lại, giá thời điểm 
hiện tại còn đắt đỏ hơn cả đầu vụ và cao gấp 3-4 
lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, giá vải 
thiều được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh khi nguồn 
cung không còn nhiều. 

Thống kê của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, 
sản lượng vải thiều của toàn tỉnh vụ này ước đạt 
100.000 tấn. Đến ngày 14/6, nông dân đã thu 
hoạch được 67.000 tấn, trong đó vải chín sớm đạt 
khoảng 45.430 tấn, vải chính vụ đạt gần 21.580 
tấn. [6]  

Nhãn: Xuất khẩu tăng vọt 

Trong 4 tháng 2024, giá trị xuất khẩu nhãn của Việt 
Nam đạt 3 triệu USD, tăng hơn 13,4 lần so với cùng 
kỳ năm trước. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản là 
ba thị trường chủ yếu tăng mua nhãn Việt. Theo 
các doanh nghiệp, chất lượng nhãn ngày càng cải 
thiện là lý do chính giúp mặt hàng này hút khách ở 
các nước. Năm nay, do ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu, sản lượng và chất lượng nhãn từ các 
nước như Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc giảm 
sút. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhãn 
Việt Nam cạnh tranh mạnh hơn trên thị trường 
quốc tế. [7]  
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Trang 5 
 

Bản tin số 23 (24.06.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu       26.250         28.250      2.000  

An Giang          22.000            22.000               

Đồng Tháp          26.000            32.000      6.000  

Tiền Giang          22.000            24.000      2.000  

Vĩnh Long          35.000            35.000               

Dưa hấu          8.417           9.000         583  

Cần Thơ             7.000               7.000   

Đồng Tháp             9.000            12.000      3.000  

Tiền Giang          12.500            13.000         500  

Vĩnh Long             6.000               6.000                

Bến Tre             8.000               7.000     -1.000 

Hậu Giang             8.000               9.000      1.000  

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)       72.000         74.500      2.500  

Cần Thơ          80.000            80.000               

Đồng Tháp          70.000            80.000    10.000  

Tiền Giang          68.000            68.000   

Vĩnh Long          70.000            70.000   

Thanh long ruột trắng       20.333         18.333     -2.000 

Long An          15.000               8.000     -7.000 

Tiền Giang          27.000            28.000      1.000  

Vĩnh Long          19.000            19.000                

Cà chua       23.500         22.000     -1.500 

Cà Mau 30.000 27.000    -3.000 

Tiền Giang 17.000 17.000     

 


